
GIỌNG CA CẢI LƯƠNG  GIẢI BÔNG LÚA VÀNG

STT SBD HỌ VÀ TÊN NĂM SINH QUÊ QUÁN ĐIỂM  ĐIỆN THOẠI NGHỀ NGHIỆP

1 23 VÕ THỊ TRÚC ĐƯƠNG 1984 LONG AN 18.94 0909297656 đi hát

2 40 NGUYỄN VĂN THỊNH 1982 AN GIANG 18.9075 0911700334 hát tự do

3 32 TỐNG THỊ YẾN NHI 1993 BÌNH DƯƠNG 18.92375 0982663859 Tự do

4 37 TRẦN VĂN KHIÊM 1991 KIÊN GIANG 18.89625 01645006702 tự do

5 48 PHAN THỊ MAI PHƯƠNG 1983 AN GIANG 18.95375 0975955181 Nội trợ

6 27 NGUYỄN VĂN NGHIÊM 1987 AN GIANG 18.95375 01647700444 công nhân

1 26 HUỲNH VĂN TÁNH 1991 LONG AN 18.92625 1285640854 sinh viên

2 60
NGUYỄN NGỌC HOÀNG 
OANH

1998 LONG AN 18.93 01882040608 sinh viên

3 08 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 1994 HẬU GIANG 18.94875 0939309363 sinh viên

4 41 LÊ VĂN VIỆT 1986 AN GIANG 18.91375 0983945085 Làm nông

5 22 NGUYỄN THỊ HÀN NI 1982 BÌNH DƯƠNG 18.9475 0989133938 đi hát

6 06 LÝ TRUNG TÍN 1983 SÓC TRĂNG 18.92 0989966399 CNTT

                           LẦN THỨ ͷ͸/͸Ͷͷ7
DANH SÁCH PHÂN BUỔI THI VÒNG CHUNG KẾT

Sau đây là kết quả bốc thăm  của vòng chung  kết ȋ áp dụng cho ʹ vòng thi PHONG CÁCH và CẢM XÚC BÔNG LÚA VÀNGȌ
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BUỔI 2: NGÀY 30/9/2017



1 25 NGUYỄN QUỐC NHỰT 1994 LONG AN 18.96 01653651601 Sinh viên

2 11 VÕ THỊ HƯỜNG 1986 LONG AN 18.92125 01297926711 công nhân

3 47 NGUYỄN THỊ HOA SEN 1982 BÌNH DƯƠNG 18.91875 0978205482 hát tự do

4 04 NGUYỄN HOÀNG NON 1987 AN GIANG 18.9525 0974103920 tự do

5 35 NGUYỄN DIỄM NGỌC 1990 SÓC TRĂNG 18.90375 0938373531 nvvp

6 14 VÕ PHƯƠNG ĐỆ 1989 BÌNH THUẬN 18.905 01626046277 làm nông

1 13 NGUYỄN BẢO TRUNG 1982 BÌNH DƯƠNG 18.89375 0973005557 Tự do

2 10 LÊ KIM CƯƠNG 1988 BẠC LIÊU 18.95 tự do

3 24 SỬ THỊ XUYÊN 1987  BẠC LIÊU 18.88125 0938984837 hát tự do

4 29 CAO HOÀNG NAM 1996 CÀ MAU 18.9 0969093054 Công nhân

5 31 TRƯƠNG HUỲNH ANH NHI 1993 AN GIANG 18.91 0967637357 Công nhân

4 16 TẠ QUỐC KHÁNH 1985 KIÊN GIANG 18.93 0937317942 tài xế

1 12 LÊ THỊ DIỆU HIỀN 1987  TRÀ VINH 18.94625 0938865046 đi hát

BUỔI 4: NGÀY 14/10/2017

BUỔI 5: NGÀY 21/10/2017

BUỔI 3: NGÀY 07/10/2017



2 42 ĐỖ THÀNH TRỌNG 1985 LONG AN 18.93625 0909319265 đi hát

3 17 TRƯƠNG VĂN VŨ CA 1988 AN GIANG 18.9575 01666381868 công nhân
0967406859

4 20 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN 1990 TiỀN GIANG 18.9525 0907322438 tự do

5 30 NGUYỄN PHI HÙNG 1982 BÌNH DƯƠNG 18.915 0918231580 Tự do

6 07 VÕ THỊ PHƯƠNG THÚY 1983 TP. CẦN THƠ 18.94375 0931334198 Đi hát

6 33 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẶNG 1983 TiỀN GIANG 18.935 0936414148 đi hát

8 44 TRẦN THỊ MỸ DUNG 2000 LONG AN 18.965 0976413939 học sinh

10 58 TRẦN NGỌC TRANG 1985 KIÊN GIANG 18.91375 0983619618 tự do

4 19 NGUYỄN THỊ THANH NGA 1984 TIỀN GIANG 18.94 0901021031 Đi hát

9 51 NGUYỄN THANH NHỚ 1990 CÀ MAU 18.91 0915176279 tự do

7 38 ĐOÀN TRUNG HẬU 1982 VŨNG TÀU 18.9175 0933506507 đi hát

BUỔI 6: NGÀY 28/11/2017
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